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TAND HUYỆN N 

TỈNH BẮC GIANG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 91/2017/HSST 

Ngày 28/12/2017 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

         TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH BẮC GIANG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị Thu Thủy. 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Hữu Thái; 

2. Ông Nguyễn Xuân Chung. 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lự, cán bộ Toà án nhân dân huyện N, 

tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên toà: Ông 

Thân Mạnh Thắng, Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Bắc 

Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 69/2017/HSST ngày 03 tháng 10 

năm 2017, đối với bị cáo:   

 Nguyễn Tuấn A, sinh 1998.  Tên gọi khác: Không có; trú tại: Thôn A, xã 

M, huyện N, tỉnh Bắc Giang; Dân tộc: Kinh;  Quốc tịch: Việt Nam;  Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông: 

Nguyễn Văn T, sinh năm 1974; Và bà: Phạm Thị N, sinh năm 1975; Bị cáo chưa 

có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Chưa; Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

25/4/2017 đến ngày 03/7/2017 ; Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại:  

Cháu Bùi Thị Minh A, sinh ngày 08/12/2003 “vắng mặt” 

Người đại diện hợp pháp cho cháu Minh A:  

1. Anh Bùi Văn P, sinh năm 1981 (bố đẻ cháu Minh A) “vắng mặt” 

2.Chị Ngô Thị H, sinh năm 1977 (mẹ đẻ cháu Minh A) “vắng mặt” 

Đều trú tại: Thôn P Lạn 1, xã P Sơn, huyện N, tỉnh Bắc Giang. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1974 “có mặt” 

Trú tại: Thôn A, xã M, huyện N, tỉnh Bắc Giang 

 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Tuấn A bị Viện kiểm sát nhân dân huyện N truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 
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Nguyễn Tuấn A sinh năm 1998, trú tại thôn A, xã M, huyện N, tỉnh Bắc 

Giang và cháu Bùi Thị Minh A sinh ngày 08/12/2003 ở thôn P Lạn 1, xã P Sơn, 

huyện N, tỉnh Bắc Giang có quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook từ đầu 

năm 2016, sau đó nhận lời yêu nhau nhưng chưa gặp trực tiếp lần nào. Khoảng 

17 giờ ngày 22/4/2017, Bùi Thị Minh A nhắn tin trên Facebook cho Nguyễn 

Tuấn A, hỏi Tuấn A đang ở đâu và bảo “Em đang ở dốc Hà Mỹ- Chu Điện, đến 

đón em đi chơi”. Nhận được tin nhắn, Tuấn A đi xe máy đến dốc Hà Mỹ, xã Chu 

Điện, huyện N đón Minh A rồi đưa đến nhà bạn của Tuấn A là Nguyễn Minh 

Hoan, sinh năm 1998 ở thôn A, xã M, huyện N chơi. Do là lần đầu gặp mặt 

Minh A, nên Tuấn A có gọi điện cho một số người bạn gồm: Nguyễn Văn P sinh 

năm 1997, Chu Văn Đăng sinh năm 1994, Nguyễn Việt Anh sinh năm 1995 và 

Nguyễn Văn T sinh năm 1993 cùng ở thôn A, xã M, huyện N rủ đến nhà Hoan 

uống rượu, tất cả đều đồng ý. Hôm đó bố mẹ Hoan đi làm không có nhà, cả 

nhóm ăn uống đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì xong, Hoan rủ mọi người đi 

chơi, uống nước nhưng Tuấn A và Minh A từ chối không đi. 

Ny sau khi Hoan cùng mọi người đi chơi, Tuấn A đóng cửa nhà lại rồi 

chuyển sang đèn ngủ và đi vào chiếc giường phía bên tay trái theo hướng từ cửa 

trước nhìn vào. Lúc này Minh A đã ngồi sẵn trên giường, Tuấn A tự cởi quần áo 

của mình ra và lên giường ôm, hôn Minh A, rồi Tuấn A cởi hết quần, áo của 

Minh A ra để quan hệ tình dục. Minh A đồng ý, không nói gì rồi nằm ngửa ra 

giường dạng hai chân sang hai bên, Tuấn A nằm đè lên người Minh A rồi quỳ 

gối dùng tay phải cầm dương vật đang cương cứng đưa vào âm hộ của Minh A, 

sau khoảng 02 phút thì đổi tư thế, Tuấn A nằm ngửa ra giường còn Minh A thì 

ngồi lên trên bụng Tuấn A. Minh A cầm dương vật cương cứng đưa vào âm hộ 

của mình nhấp lên nhấp xuống nhiều lần, sau khoảng 5 phút thì Tuấn A đã rút 

dương vật ra khỏi âm hộ Minh A và xuất tinh ra ngoài, sau đó cả hai không mặc 

quần áo nằm ôm nhau. Khoảng một tiếng sau Tuấn A thấy dương vật cương 

cứng lại tiếp tục quan hệ tình dục với Minh A lần thứ hai trong tư thế Minh A 

nằm ngửa ra giường còn Tuấn A nằm đè lên trên. Cũng như lần trước, Tuấn A 

đưa dương vật cương cứng của mình vào âm hộ của Minh A và nhấp mông đến 

khi chuẩn bị xuất tinh thì rút dương vật ra và xuất tinh lên bụng của Minh A. 

Sau lần quan hệ tình dục này thì cả hai ôm nhau ngủ, đến khoảng 02 giờ sáng 

ngày 23/4/2017, Tuấn A và Minh A tỉnh giấc lại quan hệ tình dục với nhau lần 

thứ ba theo tư thế như lần thứ hai và Tuấn A cũng xuất tinh ra bụng của Minh A. 

Sau đó cả hai lại ôm nhau ngủ đến khoảng 05 giờ sáng thì thức giấc, Tuấn A và 

Minh A lại quan hệ tình dục với nhau lần thứ tư trong tư thế như lần trước, Tuấn 

A cũng xuất tinh ra bụng của Minh A. Quan hệ tình dục xong cả hai dậy tự mặc 

quần áo và nằm ở giường nói chuyện. 

Đối với Nguyễn Minh Hoan và các bạn do đi chơi khuya nên Hoan đã 

cùng P về ngủ ở nhà Việt Anh, còn T và Đăng đi về nhà mình. Đến khoảng 7 

giờ ngày 23/4/2017 thì Hoan và P về nhà Hoan, tất cả ngồi chơi đến trưa thì nấu 

cơm cùng ăn. Đến 15 giờ cùng ngày thì Tuấn A mời mọi người về nhà mình ăn 

cơm tối, tất cả đều đồng ý. Sau bữa cơm thì mọi người ra về nhưng Minh A 

không về mà đi vào phòng ngủ của Tuấn A nằm rồi ngủ lại nhà Tuấn A. Cả 
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Minh A và Tuấn A ngủ cùng giường đến sáng, Tuấn A dậy thấy không có ai ở 

nhà nên đã cùng Minh A cởi hết quần áo ra rồi quan hệ tình dục với nhau, ban 

đầu Tuấn A nằm đè lên người Minh A và đưa dương vật cương cứng vào âm hộ 

Minh A, sau đó Tuấn A đổi sang tư thế nằm ngửa ra giường còn Minh A ngồi 

lên trên, cả hai quan hệ tình dục được khoảng 5 phút thì Tuấn A xuất tinh vào 

trong âm hộ của Minh A. Quan hệ tình dục xong thì cả hai dậy mặc quần áo, 

đánh răng, rửa mặt và Tuấn A đi làm, trên đường đi có chở Minh A đến thôn 

Muối, xã M, huyện N thì Minh A gặp mẹ đẻ của mình là chị Ngô Thị H sinh 

năm 1977 ở thôn P Lạn 1, xã P Sơn, huyện N đang đi tìm Minh A. Chị H đã hỏi 

về việc Minh A đi đâu thì Minh A đã kể lại toàn bộ sự việc đi chơi với Tuấn A 

cho mẹ biết.  

Ngày 24/4/2017, anh Bùi Văn P sinh năm 1981 là bố đẻ cháu Bùi Thị 

Minh A đã làm đơn đề nghị Công an xã P Sơn, Công an huyện N xử lý hình sự 

đối với Nguyễn Tuấn A theo quy định pháp luật. Đến ngày 25/4/2017, Nguyễn 

Tuấn A đến Công an huyện N đầu thú. 

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện N đã tiến hành xác định hiện 

trường, trưng cầu giám định pháp y về tình dục đối với cháu Bùi Thị Minh A. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 7729/17/TD ngày 25/4/2017 

của Trung tâm pháp y- Sở y tế tỉnh Bắc Giang, kết luận: Màng trinh giãn rộng, 

có sẹo cũ vị trí 5 giờ - 7 giờ - 12 giờ. Hiện tại không có thai, không thấy hình 

ảnh tinh trùng. 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa Nguyễn Tuấn A đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên. 

Tại bản cáo trạng số 68/KSĐT ngày 03/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện N đã truy tố bị cáo Nguyễn Tuấn A về tội “ Giao cấu với trẻ em” theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 115 BLHS. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã phát biểu lời luận tội đối với 

bị cáo, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo đã thực 

hiện, giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX: Tuyên 

bố: Nguyễn Tuấn A phạm tội “ Giao cấu với trẻ em” 

Áp dụng điểm a, khoản 2, Điều 115 điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46và 

Điều 60 BLHS. Xử phạt: Nguyễn Tuấn A  03 (Ba) năm tù, cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND 

xã M, huyện N, tỉnh Bắc Giang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 26/6/2017, bố đẻ Tuấn A là ông Nguyễn 

Văn T đã bồi thường thay cho Tuấn A số tiền 30.000.000đ, bố mẹ cháu Minh A 

đã thay mặt cho Minh A nhận tiền và không yêu cầu bồi thường gì thêm nên 

không đặt ra xem xét. 

Ngoài ra còn đề xuất về  án phí và quyền kháng cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 
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XÉT THẤY: 

Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

đúng như bản cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai 

tại Cơ quan điều tra và được chứng minh bằng lời khai của người bị hại, người 

làm chứng, và phù hợp với những tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, do đó có đủ 

cơ sở kết luận: 

Trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 22/4/2017 đến 06 giờ ngày 

23/4/2017, Nguyễn Tuấn A đã 04 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với 

cháu Bùi Thị Minh A, sinh ngày 08/12/2003 tại nhà bạn của Tuấn A là Nguyễn 

Văn Hoan ở thôn A, xã M, huyện N, tỉnh Bắc Giang. Đến khoảng 07 giờ ngày 

24/4/2017, Tuấn A tiếp tục quan hệ tình dục với cháu Bùi Thị Minh A lần thứ 05 

tại nhà của Tuấn A khi bố mẹ vắng nhà. Tất cả 5 lần quan hệ tình dục với cháu 

Minh A, Tuấn A đều xuất tinh. Ngày 25/4/2017, Nguyễn Tuấn A đến Công an 

huyện N đầu thú. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giao cấu với trẻ em” quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 115 BLHS. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện N 

đã truy tố cũng như lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là đúng người, 

đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào sự phát triển 

bình thường về thể chất và tâm sinh lý của người chưa thành niên, xâm phạm 

vào danh dự, nhân phẩm của con người. Do vậy cần áp dụng hình phạt tương 

xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên toà hôm nay bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Bị 

cáo đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả. Sau 

khi phạm tội bị cáo ra đầu thú và được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS.  

Từ những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm sự và nhân thân của 

bị cáo cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. HĐXX xét 

thấy cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình 

phạt. Do bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, cụ thể, 

rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, 2 Điều 46 BLHS 

nên cho bị cáo hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, cải tạo tại địa P cũng đủ 

sức giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội. 

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 26/6/2017, gia đình Tuấn A và gia đình 

cháu Minh A đã thỏa thuận. Bố đẻ Tuấn A là ông Nguyễn Văn T đã bồi thường 

thay cho Tuấn A số tiền 30.000.000đ, bố mẹ cháu Minh A đã thay mặt cho Minh 

A nhận tiền và viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Tuấn A. Tại phiên 

tòa hôm nay ông T không yêu cầu bị cáo phải trả lại cho ông số tiền ông đã bồi 

thường thay cho bị cáo nên không đặt ra xem xét. 
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Đối với anh Nguyễn Minh Hoan đã để Tuấn A và Minh A ngủ lại nhà 

nhưng anh Hoan không biết việc Tuấn A quan hệ tình dục với Minh A và không 

liên quan đến hành vi phạm tội của Tuấn A nên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công 

an huyện N không đề cập xử lý là có căn cứ. 

Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm và có được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Nguyễn Tuấn A phạm tội “ Giao cấu với trẻ em” 

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 115; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

và Điều 60 Bộ luật hình sự:  

- Xử phạt: Nguyễn Tuấn A 03 (Ba) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Mgiám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

2. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 99 Điều 231, Điều 234 

BLTTHS, Điều 21 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên 

tòa biết, được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người bị hại, người đại diện hợp pháp cho người bị hại vắng mặt tại phiên 

tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống 

đạt hợp lệ bản án. 

 

C¸c héi  thÈm  nh©n d©n ThÈm ph¸n – chñ to¹ phiªn toµ 

 

  

  

  

  

  

Nguyễn Hữu Thái       Nguyễn Xuân Chung Tạ Thị Thu Thủy 
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Nơi nhận:                                                      
- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- VKS ,CA, THA huyện N; 

- UBND xã M, N; 

- Bị cáo;  

- Lưu HS, VP.                                                               

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 

Tạ Thị Thu Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAND huyÖn N Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

TØnh b¾c giang Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
    N, ngày 28 tháng 12 năm  2017 

  

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH BẮC GIANG 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị Thu Thủy 

  C¸c Héi thÈm nh©n d©n: 

1. Ông Nguyễn Xuân Chung; 

2. Ông Nguyễn Hữu Thái. 

Căn cứ vào Điều 199 và Điều 222 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Vào hồi … giờ… phút ngày 28/12/2017, tại phòng nghị án, HĐXX sơ 

thẩm đã tiến hành thảo luận đối với vụ án theo điểm a khoản 2 Điều 115 của Bộ 

luật hình sự. 
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ 

sở  xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác tại phiên toà. HĐXX thảo luận về những vấn 

đề giải quyết trong vụ án như sau: 

 1.Về tội danh: Tuyên bố: Nguyễn Tuấn A phạm tội "Giao cấu với trẻ 

em"  

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

2. Về điều luật áp dụng (điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự) và 

mức hình phạt:  
Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 115; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 

và Điều 60 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt: Nguyễn Tuấn A 03 (Ba) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã Mgiám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

2. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 99 Điều 231, Điều 234 

BLTTHS, Điều 21 và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên 

tòa biết, được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người bị hại, người đại diện hợp pháp cho người bị hại vắng mặt tại phiên 

tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống 

đạt hợp lệ bản án. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 

C¸c héi  thÈm  nh©n d©n ThÈm ph¸n – chñ to¹ phiªn toµ 

 

  

  

  

  

  

Nguyễn Hữu Thái       Nguyễn Xuân Chung Tạ Thị Thu Thủy 

 

 

 

 

 

 

  


